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Kế hoạch bài dạy
Tiết 42: VĂN BẢN  1. 
THỊ MẦU LÊN CHÙA (tt)
(Chèo cổ)
I. MỤC TIÊU DẠY HỌC (YCCĐ)
1.Năng lực
1.1.Năng lực đặc thù
- Nhận biết và phân tích được một số đặc điểm của VB chèo hoặc tuồng như: đề tài, tính vô danh, tích truyện, nhân vật, lời thoại, phương thức lưu truyền.
- Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm hứng chủ đạo mà người viết thể hiện qua VB; Phát hiện được các giá trị đạo đức, văn hoá từ VB; Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử – văn hoá được thể hiện trong VB chèo.
- Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử – văn hoá được thể hiện trong VB chèo. 1.2.Năng lực chung
Phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua hoạt động đọc, viết, nói và nghe, năng lực hợp tác thông qua các hoạt động làm việc nhóm.
2. Phẩm chất
Trân trọng và có ý thức phát huy các giá trị văn hoá, nghệ thuật truyền thống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học: phấn, bảng, giấy A0, máy chiếu,…
2. Học liệu: ngữ liệu đọc, phiếu học tập…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động 1. KIỂM TRA BÀI CŨ + KHỞI ĐỘNG
1. Mục tiêu
- Kiểm tra kiến thức cũ của HS phần Tri thức Ngữ văn bài 5 và nội dung đã học ở tiết trước trong văn bản “Thị Mầu lên chùa”.
- Nhắc lên một số kiến thức trọng tâm để củng cố cho học sinh.
2. Tổ chức hoạt động
· Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV kiểm tra kiến thức cũ của HS bằng dạng câu hỏi trắc nghiệm trên ứng dụng Kahoot
· Thực hiện nhiệm vụ học tập 
HS thực hiện nhiệm vụ học  trên ứng dụng Kahoot
· Báo cáo kết quả và thảo luận 
GV tổng hợp kết quả, chọn ra HS có số điểm cao nhất
· Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV dẫn dắt vào bài học
Hoạt động 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Bước: Sau khi ĐỌC
1. Mục tiêu
- Nhận biết và phân tích được một số đặc điểm của VB chèo như: đề tài, tích truyện, nhân vật, lời thoại.
- Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm hứng chủ đạo mà người viết thể hiện qua VB. Phát hiện được các giá trị đạo đức, văn hoá từ VB.
- Phân biệt kịch bản chèo và sân khấu chèo.
2. Tổ chức hoạt động
Hoạt động 2.1 Sân khấu hoá tác phẩm “Thị Mầu lên chùa”
· Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giới thiệu tiết mục diễn xướng nghệ thuật truyền thống do các em HS chuẩn bị.
- Sau khi xem xong phần trình diễn, GV mời các em HS còn lại trả lời câu hỏi:
Quan sát tiết mục sân khấu hoá văn bản chèo “Thị Mầu lên chùa”, em có nhận xét gì về tính cách và thái độ của hai nhân vật?
· Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- HS sân khấu hoá một đoạn ngắn của tác phẩm.
- Các em HS còn lại chú ý theo dõi, trả lời câu hỏi.
· Báo cáo kết quả và thảo luận 
- HS nhận xét phần trình diễn của các bạn bằng cách bảng cảm xúc đã chuẩn bị trước. 
- HS tiến hành trả lời câu hỏi của GV
· Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét câu trả lời của HS, chốt lại vấn đề chính.
Hoạt động 2.2 Tìm hiểu về lời thoại của chèo cổ 
trong văn bản “Thị Mầu lên chùa” 
· Chuyển giao nhiệm vụ học tập
(1) Nhắc lại đặc điểm lời thoại trong chèo dựa vào phần Tri thức Ngữ văn (SGK/ tr. 109).
(2) HS thực hiện PHT số 1 (câu hỏi 1 – ý 1, SGK/ tr. 117)
PHT SỐ 1

TÌM HIỂU VỀ LỜI THOẠI CỦA CHÈO CỔ 
TRONG VĂN BẢN “THỊ MẦU LÊN CHÙA”

	Nhân vật
	Đối thoại
	Độc thoại
	Bàng thoại

	Thị Mầu
	
	
	

	Thị Kính
	
	
	

	Tiếng đế (người xem)
	



· Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Cá nhân HS thực hiện các nhiệm vụ (1).
- HS thảo luận theo nhóm thực hiện nhiệm vụ (2).
· Báo cáo kết quả và thảo luận 
- GV mời 4 HS lên bảng hoàn thành phiếu học tập bằng cách đính các bảng lời thoại của hai nhân vật theo phân loại (Đối thoại, độc thoại, bàng thoại) và tiếng đế (người xem).
· Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
(1) GV góp ý cho câu trả lời của HS dựa vào Tri thức đọc hiểu. 
(2) GV chốt lại đáp 
	Nhân vật
	Đối thoại
	Độc thoại
	Bàng thoại

	
Thị Mầu
	Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em đứng một mình chẳng xinh!
	Tên em ấy à?
Là Thị Mầu, con gái phú ông
	
Lẳng lơ đây cũng chẳng mòn.

	

Kính 
	
A di đà Phật! Tôi đã đèn nhang xong, mời cô vào lễ Phật.
	
Chứ biết đâu mình cũng chỉ là, …
	Ngẫm oan trái nhiều phen muốn khóc.
Thấy nhân duyên nghĩ lại nực cười.

	
Tiếng đế
(người xem)
	Ai lại đi khen chú tiểu thế cô Mầu ơi! Mầu ơi mất bò rồi!

Mầu ơi nhà mày có mấy chị em? Có ai như mày không?
Dơ lắm, Mầu ơi!



Hoạt động 2.3 Tìm hiểu về nhân vật Thị Mầu 
· Chuyển giao nhiệm vụ học tập
(1) HS dựa vào ngôn ngữ, giọng điệu của một số lời thoại của nhân vật được liệt kê, khái quát về tính cách của Thị Mầu thông qua hình thức thuyết trình.
(2) HS tiến hành thuyết trình theo nhóm đã được phân công trước.
(3) HS nhận xét về quan niệm về tình yêu qua lời thoại của nhân vật Thị Mầu qua PHT số 3 (câu 3, SGK/tr. 117).
PHT SỐ 2: NHẬN XÉT VỀ QUAN NIỆM TÌNH YÊU QUA LỜI THOẠI CỦA THỊ MẦU
	Lời thoại
	Quan niệm

	
	

	
	

	
	

	
	



· Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Nhóm HS tiến hành thuyết trình
- Sau đó, HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập.
· Báo cáo kết quả và thảo luận 
Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm còn lại nhận xét và nêu câu hỏi, bổ sung theo từng nội dung.
· Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV nhận xét phần thuyết trình của HS, hướng dẫn HS kết luận một số vấn đề liên quan đến kĩ năng đọc hiểu nhân vật Thị Mầu trong VB Thị Mầu lên chùa:
(1) Dựa vào ngôn ngữ, giọng điệu của một số lời thoại liệt kê ở câu trên, khái quát về tính cách của Thị Mầu, Kính Tâm từ các lời thoại của họ.
Thị Mầu: táo tợn, lẳng lơ,…
Kính Tâm: điềm đạm, đoan chính,…
(2) GV chỉ ra một số câu thoại đáng lưu ý, liên quan trực tiếp đến quan niệm về tình yêu, hạnh phúc của Thị Mầu. Ví dụ:
	Lời thoại
	Quan niệm

	Thầy như táo rụng sân đình Em như gái rở, đi rình của chua.
	Đã yêu nhau thì phải chủ động bày tỏ, gặp gỡ.

	Một cành tre, năm bảy cành tre Phải duyên thời lấy, chớ nghe họ hàng
Ấy mấy thầy tiểu ơi!
Mẫu đơn giống cảnh nhà thờ Đôi ta chỉ quyết đợi chờ lấy nhau.
	

Yêu là “phải duyên”, đã “phải duyên” thì đôi bên tự quyết, đợi chờ và tiến tới hôn nhân.

	...
	...


Hoạt động 4: Tìm hiểu nhân vật Kính Tâm
· Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- HS dựa vào ngôn ngữ, giọng điệu của một số lời thoại liệt kê ở câu trên, khái quát về tính cách của Kính Tâm.
- HS tiến hành thuyết trình theo nhóm đã được phân công trước.
· Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Nhóm HS tiến hành thuyết trình
- Sau đó, HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập.
· Báo cáo kết quả và thảo luận 
Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm còn lại nhận xét và nêu câu hỏi, nhận xét, bổ sung theo từng nội dung.
· Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV lưu ý giúp HS nhận ra:
- Hoàn cảnh: éo le, Kính Tâm là gái giả thầy tiểu đến tá túc ở chùa và không thể nói rõ cho Thị Mầu biết.
- Thái độ và cách ứng xử: Kính Tâm không phũ phàng, khinh bỉ Thị Mầu mà chỉ tìm cách tự vệ nhẹ nhàng, kín đáo. Cách ứng xử của Kính Tâm phù hợp với tinh thần Phật giáo và đầy tính nhân văn.
- Sự khoan dung, mực thước của Kính Tâm là lí do dẫn đến nỗi oan của nhân vật này.
Hoạt động 3. LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu
- Phát hiện được các giá trị đạo đức, văn hoá từ VB.
- Thể hiện được góc nhìn, đánh giá của bản thân về nhân vật trong văn bản.
2. Tổ chức hoạt động
HS thể hiện sự nhận biết góc nhìn, đánh giá của khán giả – tác giả về nhân vật Thị Mầu qua PHT số 4.
- GV hướng dẫn HS chia 2 nhóm (Đồng tình/Không đồng tình với quan điểm của tác giả), chuẩn bị nội dung trả lời ở nhà, và tiến hành trình bày ở tiết ôn tập.
PHT SỐ 3
GÓC NHÌN, SỰ ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁN GIẢ – TÁC GIẢ 
[bookmark: _GoBack]VỀ NHÂN VẬT THỊ MẦU
	Đoạn thoại/ tiếng đế
	Quan điểm của tác giả về Thị Mầu

	
	

	
	

	
	

	Em có đồng tình với quan điểm của tác giả không? Vì sao?
……………………………………………………………………………



· Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Nhóm HS thực hiện nhiệm vụ học tập tại nhà
- Nhóm HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi vào phiếu học tập.
· Báo cáo kết quả và thảo luận 
Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận ở tiết ôn . Các nhóm còn lại nhận xét và nêu câu hỏi, nhận xét, bổ sung theo từng nội dung.
· Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV chốt lại vấn đề:
- Tiếng đế: là … (trích từ VB “Thị Mầu lên chùa”)
- Số lượt thoại của tiếng đế trong VB: 5 lượt
- Sự đánh giá về nhân vật Thị Mầu:
	Đoạn thoại/ tiếng đế
	Quan điểm, góc nhìn

	THỊ MẦU: Ấy mấy thầy tiểu ơi! TIẾNG ĐẾ: Mầu ơi mất bò rồi!
THỊ MẦU: Nhà tao còn ối trâu! (hát ghẹo tiểu) Này thầy tiểu ơi!
Thầy như táo rụng sân đình
Em như gái rở, đi rình của chua. Ấy mấy thầy tiểu ơi!
KÍNH TÂM: Nam mô A di đà Phật.
TIẾNG ĐẾ: Mầu ơi nhà mày có mấy chị em? Có ai như mày không?
THỊ MẦU: Nhà tao có chín chị em, chỉ có mình tao là chín chắn nhất đấy!
TIẾNG ĐẾ: Dơ lắm! Mầu ơi!
	
Quan điểm đánh giá Thị Mầu qua tiếng đế: Từ góc nhìn truyền thống, bảo thủ, tiếng đế đại diện cho quan điểm của một số người xem về việc Thị Mầu chủ động bộc lộ tình yêu, tự quyết trong tình yêu như trong VB là hành động dơ bẩn, đáng chê cười thậm chí phê phán: “Dơ lắm! Mầu ơi!”.


Ý kiến của tôi:
a.Đồng tình (với tiếng đế). Vì…
b.Không đồng tình (với tiếng đế). Vì…
Lưu ý: HS cố gắng bày tỏ ý kiến của riêng mình, nêu được lí do và thể hiện cách lập luận của bản thân.

